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Câu 1: (1,5 điểm)


1. Viết phương trình hóa học điều chế nước Gia-ven. Vì sao nước Gia-ven khi mới điều chế có tính tảy màu, còn nước Gia-ven để lâu đặc biệt trong điều kiện bị ánh sáng chiếu vào thì giảm khả năng tảy màu.
2. Hình dưới đây là bộ dụng cụ dùng để điều chế một số khí trong phòng thí nghiệm. 
[image: ]
a. Khí nào trong số các khí sau: H2, Cl2, C2H2, CO và HCl có thể được điều chế bằng bộ dụng cụ trên. Giải thích.
b. Hãy chọn các chất (1) và (2) tương ứng để điều chế các khí đã chọn và viết phương trình hóa học tương ứng.
Câu 2: (2,0 điểm)



1. Hãy điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp sau: Al2O3, CuO.
2. Không dùng thêm thuốc thử và hóa chất nào khác, hãy nhận biết bốn dung dịch mất nhãn sau: MgCl2, Ba(OH)2, NaCl, HCl.
Câu 3: (1,0 điểm)



1. Tính độ tan của dung dịch Al2(SO4)3 bão hòa ở 100C có nồng độ 25,1%.
2. Lấy 1kg dung dịch Al2(SO4)3 bão hòa ở trên làm bay hơi 100 gam H2O. Phần dung dịch còn lại đưa về 100C thấy có a gam Al2(SO4)3.18H2O kết tinh. Tính a.
Câu 4: (1,5 điểm)



1. Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,8M và K2CO3 0,7M. Thấy lượng khí CO2 thoát ra phụ thuộc vào HCl được biểu diện theo đồ thị dưới đây. 
[image: ]
Tính x, y. Xem lượng CO2 tan trong nước là không đáng kể.

2. Nung m gam hỗn hợp gồm (Al và Fe3O4) trong điều kiện không có không khí theo phương trình: Al + Fe3O4 Al2O3 + Fe, thu được hỗn hợp rắn X. Nghiền nhỏ, trộn đều X rồi chia thành hai phần:
- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, thu được 1,344 lít H2 và còn lại rắn Y. Cho Y tác dụng với HCl dư thu được 3,2256 lít H2.
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6,8544 lít H2.
Tính m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc. 

Câu 5: (1,0 điểm)

[bookmark: _GoBack]Hỗn hợp khí A gồm C2H2 và H2 có tỉ khối so với khí H2 là 5,5. Dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp A vào bình kín chứa xúc tác Ni rồi nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B gồm C2H6, C2H4, C2H2 và H2. Dẫn toàn bộ khí B vào dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng m gam và thoát ra hỗn hợp khí D. Đốt cháy hoàn toàn D thu được sản phẩm cháy gồm 4,4 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Tính m.
Câu 6: (2,0 điểm)



1. Cho các dung dịch hoặc các chất lỏng riêng biệt: dung dịch saccarozo, axit axetic, rượu etylic, dung dịch glucozo, dầu ăn. Các chất này đựng trong các ống nghiệm kí hiệu là X, Y, Z, P, Q không theo thứ tự. Thực hiện một số thí nghiệm, kết quả thu được ở bảng dưới đây:

	Chất
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Dung dịch NaHCO3
	Có sủi bọt khí

	Y
	Dung dịch AgNO3/NH3 dư
	Có kết tủa Ag

	Z
	Đun nóng với H2SO4 loãng, trung hòa bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư
	Có kết tủa Ag

	P
	Nước cất
	Tạo hai lớp chất lỏng không trộn lẫn

	X, Y, Z, Q
	Nước cất
	Tạo dung dịch đồng nhất không màu



Xác định X, Y, Z, P, Q là các chất hoặc dung dịch nào. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Hỗn hợp A gồm rượu etylic và một axit hữu cơ B (có dạng CnH2n+1COOH). Chia hỗn hợp A làm ba phần bằng nhau:
- Phần 1: cho tác dụng hết với Na thì thu được 3,024 lít H2 (đktc).
- Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc rồi đến bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 12,42 gam và ở bình 2 xuất hiện 106,38 gam kết tủa.
- Phần 3: thực hiện este hóa trong điều kiện thích hợp thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%.
a. Xác định công thức của axit hữu cơ B.
b. Tính m. Biết phương trình phản ứng este hóa:

	C2H5OH + CnH2n+1COOH CnH2n+1COOC2H5 + H2O
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